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1. Đặt vấn đề
Trong giai đoạn hiện nay, đọc diễn cảm là một kĩ 

năng quan trọng đối với tất cả học sinh (HS) tiểu học 
nói chung và HS lớp 4 nói riêng. Thực tế trong các 
trường tiểu học hiện nay, việc dạy học đọc diễn cảm 
trong hoạt động đọc trên cả hai đối tượng giáo viên 
(GV) và HS còn hạn chế. HS đọc chưa đáp ứng yêu 
cầu việc hình thành kĩ năng đọc. Các em chưa nắm 
được công cụ hữu hiệu để lĩnh hội tri thức, tư tưởng, 
tình cảm của người khác chứa đựng trong văn bản 
được đọc. GV rất lúng túng khi dạy tiết đọc, có GV 
cũng có những cách hiểu và giải thích chưa đúng về 
các bài đọc gây hiểu nhằm cho HS ở tiểu học. Vì vậy, 
trong viết này, chúng tôi tiếp cận việc phát triển kĩ 
năng đọc diễn cảm cho HS lớp 4 thông qua xây dựng 
hệ thống bài tập.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Bài tập về hiểu nội dung và cách đọc diễn cảm 
văn bản
2.1.1. Mục đích, ý nghĩa 

Thông qua thực hành trả lời các câu hỏi HS sẽ 
đọc lại và nắm bắt thông tin giúp HS nhận thức thông 
hiểu những gì đã đọc. Có như vậy HS sẽ hiểu được ý 
nghĩa của ngôn ngữ nghệ thuật.
2.1.2. Các bước thực hiện

- Bước 1: HS đọc phần văn bản kết hợp xem tranh 
(nếu có) trong Tiếng Việt lớp 4, sách Chân trời sáng 
tạo. 

- Bước 2: Xem thêm các từ giải nghĩa có thể có 
phần giải nghĩa từ khó, vừa giúp HS nâng cao năng 
lực đọc trôi chảy, vừa tạo điều kiện cho HS nắm được 

nội dung bài đọc. 
- Bước 3: Sau khi HS đọc xong văn bản là thực 

hiện trả lời các câu hỏi giúp HS hiểu rõ hơn nội dung 
văn bản và cách đọc văn bản.
2.1.3. Nhóm bài tập minh họa

a. Văn bản truyện
Bài đọc “Những ngày hè tươi đẹp” Tiếng Việt 4 

tập 1, trang 10, sách Chân trời sáng tạo.
 Yêu cầu luyện tập: Đọc thầm nhiều lượt và trả 

lời câu hỏi sau:
+ Chúng ta cần đọc đoạn 1 (Cuối cùng… nhanh 

quá) giọng đọc như thế nào? Và cho ta biết cảm xúc 
của ai?

+ Đoạn 2 (Sáng đó… ra đầu ngõ) là cảm xúc của 
ông bà và cô Lâm dành cho ai? Và chúng ta đọc như 
thế nào?

+ Đoạn 3 (Vừa lúc hội bạn… ở đình làng) là tình 
cảm của ai đối với những người bạn ở quê và chúng 
ta đọc với giọng điệu của ai?

+ Đoạn 4 (Trên xe ô tô... hè năm sau...) theo em 
bạn nhỏ tưởng tượng những điều gì về mùa hè năm 
sau? Chúng ta đọc thể hiện cảm xúc với ai? 

b. Văn bản thơ 
Bài thơ “Gieo ngày mới” Tiếng Việt 4 tập 1, 

trang 18, sách Chân trời sáng tạo.
Yêu cầu luyện tập: Đọc thầm nhiều lượt và trả lời 

câu hỏi sau:
Bài thơ “Gieo ngày mới” được tác giả kể lại bằng 

những câu thơ chứa đựng tình cảm gì? Đoạn thơ nào 
gây cho em ấn tượng nhất? Vì sao?

+ Đoạn 1 gồm 3 khổ thơ đầu được đọc ngắt nhịp 

Xây dựng hệ thống bài tập phát triển năng lực 
đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4
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như thế nào? (Cần chú ý về cách nhấn giọng vào 
những từ ngữ chỉ công việc, của mỗi người, vật nhắc 
đến trong bài thơ,..).

+ Đoạn 2 (khổ thơ 4) Nói về cách gieo ngày mới 
của sự vật nào? Khi đọc giọng đọc như thế nào? 

+ Đoạn 3 (khổ thơ cuối) Em cảm nhận cách gieo 
ngày mới của bạn nhỏ như thế nào? Chúng ta đọc 
giọng điệu vui hay buồn để thể hiện đúng cảm xúc 
của bạn nhỏ?

c. Văn miêu tả
- Bài 1: Bài đọc “Lên nương” Tiếng Việt 4 tập 1, 

trang 23, sách Chân trời sáng tạo.
Yêu cầu luyện tập: Đọc thầm nhiều lượt và trả lời 

câu hỏi sau:
Nội dung của bài văn là gì?
+ Đoạn 1 (Một cơn gió thổi... lớp Mười dưới 

huyện.) nói về cảnh đẹp ở đâu? Khi đọc chúng ta cần 
nhấn giọng vào những từ ngữ nào?

+ Đoạn 2 (Liêm có cả mùa hè… là đủ rồi) em 
thấy câu văn nào khi đọc em cảm thấy thú vị? Khi 
nhận chăm bò thì Tâm trạng của Liêm ra sao? Trong 
đoạn có giọng của bao nhiêu nhân vật khi đọc cần 
chú gí gì? Chúng ta cần nhần giọng vào những từ 
ngữ nào?

+ Đoạn 3 (Vậy là… chân Liêm). Em có cảm nhận 
gì về buổi chiều ở nương? Nêu các từ ngữ em cần 
nhấn giọng?
2.2. Bài tập về ghi ký hiệu và chỉ dẫn cách đọc diễn 
cảm
2.2.1. Mục đích, ý nghĩa

Giúp HS nâng cao khả năng đọc hiểu và diễn 
cảm khi đọc văn bản, từ đó cải thiện kĩ năng ngôn 
ngữ tổng thể. Qua việc ghi ký hiệu và chỉ dẫn, HS sẽ 
học cách nhận biết các dấu câu, ngắt giọng, và nhấn 
mạnh từ, giúp HS hiểu rõ hơn về ngữ điệu và cảm 
xúc trong văn bản.
2.2.2. Các bước thực hiện 

- Bước 1: Giới thiệu đề tài; 
- Bước 2: Chọn văn bản phù hợp;
- Bước 3: Hướng dẫn ghi ký hiệu; 
- Bước 4: Thực hành đọc văn bản;
- Bước 5: Hướng dẫn đọc diễn cảm:
- Ghi kí hiệu đọc trong bài: ngắt nhịp thơ, ngắt ý 

câu văn (/), nghỉ hơi (//), nhấn giọng hoặc kéo dài (-), 
cao giọng ( ), thấp giọng (   )…

- Ghi lời chỉ dẫn đọc ở cuối khối thơ hoặc đoạn 
văn (nhanh chậm, vừa phải…) và cảm xúc khi đọc 
(bình thường, buồn vui, tự hào…).

- Bước 6: Thảo luận nhóm;
 - Bước 7: Trình diễn đọc trước lớp; 

- Bước 8: Phản hồi và nhận xét; 
- Bước 9: Tổng kết bài học; 
- Bước 10: Giao bài tập về nhà.

2.2.3. Nhóm bài tập minh họa
a. Văn bản truyện
Sau khi hiểu nội dung bài em hãy ghi kí hiệu và 

lời chỉ dẫn đọc diễn cảm bài “Về thăm bà” Tiếng 
Việt 4 tập 1, trang 41, sách Chân trời sáng tạo.

Gợi ý trả lời:
- Lời chỉ dẫn đọc diễn cảm: Đọc phân biệt giọng 

nhân vật - giọng người dẫn chuyện thong thả, nhẹ 
nhàng, nhấn giọng ở những từ ngữ miêu tả đặc điểm 
của con đường, mái nhà, từ ngữ miêu tả hình dáng, 
hành động, trạng thái, cảm xúc của Thanh và bà; 
giọng Thanh xúc động, yêu thương, thể hiện thái độ 
yêu quý, kính trọng bà; giọng bà nhẹ nhàng, âu yếm, 
đầy mến thương,... 

- Ghi kí hiệu đọc diễn cảm:
Về thăm bà
Thanh/ lách cánh cửa gỗ để khép,/ nhẹ nhàng 

bước vào.// Thanh thấy mát hẳn cả người.// Trên con 
đường lát gạch Bát Tràng/ rêu phủ,/ những vòm ánh 
sáng/ lọt qua vòm cây/ xuống nhảy múa theo chiều 
gió.// Một mùi lá tươi non/ phảng phất trong không 
khí./ Thanh/ rút khăn lau mồ hôi trên trán/ rồi thong 
thả đi bên bức tường hoa thấp/ chạy thẳng đến đầu 
nhà.// Yên tĩnh quá,/ không một tiếng động nhỏ trong 
vườn,/ tựa như bao nhiêu sự ồn ào ở ngoài kia/ đều 
ngừng lại trên bậc cửa.//

Thanh bước lên thềm,/ nhìn vào trong nhà./ Cảnh 
tượng gian nhà cũ/ không có gì thay đổi.// Sự yên 
lặng/ làm Thanh mãi mới cất được tiếng gọi khẽ://

- Bà ơi!//
Thanh bước xuống dưới giàn thiên lí.// Có tiếng 

người đi,/ rồi bà mái tóc bạc phơ,/ chống gậy trúc ở 
ngoài vườn vào./ Thanh cảm động/ và mừng rỡ, chạy 
lại gần.//

- Cháu đã về đấy ư?//
Bà ngừng nhai trầu,/ đôi mắt hiền từ/ dưới làn tóc 

trắng nhìn cháu,/ âu yếm và mến thương://
- Đi vào trong nhà kẻo nắng,/ cháu!//
Thanh đi,/ người thẳng,/ mạnh,/ cạnh bà lưng đã 

còng.// Tuy vậy,/ Thanh cảm thấy chính bà che chở 
cho mình/ như những ngày còn nhỏ.//

- Cháu đã ăn cơm chưa?//
- Dạ chưa.// Cháu xuống tàu/ về đây ngay.// 

Nhưng cháu không thấy đói.//
Bà nhìn cháu,/ giục://
- Cháu rửa mặt đi,/ rồi nghỉ kẻo mệt./
Thanh đến bên bể/ múc nước vào thau rửa mặt.// 
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Nước mát rượi /và Thanh cúi nhìn bóng mình trong 
lòng bể /với những mảnh trời xanh.//

Lần nào trở về với bà,/ Thanh cũng thấy thong 
thả/ và bình yên như thế. Căn nhà, thửa vườn này 
như một nơi mát mẻ và hiền lành.// Ở đấy,/ bà lúc nào 
cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh.// 

Theo Thạch Lam
b. Văn bản thơ
Sau khi hiểu nội dung bài em hãy ghi lời chỉ dẫn 

và kí hiệu đọc diễn cảm bài “Gió vườn” Tiếng Việt 4 
tập 1, trang 65, sách Chân trời sáng tạo.

Gợi ý trả lời:
- Lời chỉ dẫn đọc diễn cảm: Giọng trong sáng, vui 

tươi, hồn nhiên, nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ tên, 
trạng thái, hoạt động của các vật,…

- Ghi kí hiệu đọc diễn cảm:
Gió vườn
Gió vườn/ không mải chơi xa/
Nhắc chị cửa sổ/ mở ra suốt ngày,//
Gió đi/ lắc lắc cành cây/
Giục bác cổ thụ/ kể chuyện xa xưa.//
Tìm hoa/ làn gió nhẹ đưa
Hương thơm/ tặng bướm ong vừa bay qua,
Gió/ vẽ lên mái tranh nhà// 
Một làn khói bếp/ giúp bà nấu cơm,//
Gió thức/ từ sớm tinh sương
Gió đem mưa đến/ tưới vườn cho ông,//
Gió yêu nhất/ buổi rạng đông//
Con chim/ dậy hót.// Nắng hồng.// Trời xanh.//
Gió vườn/ chăm chỉ hiền lành/
Làm bao việc nhỏ/ để thành lớn khôn.//
Gió đi/ từ một góc vườn/
Thổi ra trời rộng/ bốn phương bạn bè.//

Lê Thị Mây
c. Văn bản miêu tả 
Em hãy ghi kí hiệu và lời chỉ dẫn đọc diễn cảm 

bài đọc “Lên nương” Tiếng Việt 4 tập 1, trang 23, 
sách Chân trời sáng tạo.

Gợi ý trả lời:
- Lời chỉ dẫn đọc diễn cảm: 
Giọng kể thong thả, vui tươi; nhấn giọng ở các từ 

ngữ tả cảnh đẹp thiên nhiên, suy nghĩ, việc làm của 
nhân vật; giọng bố: trầm ẩm.

- Ghi kí hiệu đọc diễn cảm:
Lên nương
Một cơn gió thổi/ từ phía thung lũng lên/ mát 

rượi. Liêm dừng lại/ hít hà.// Em ngửi thấy/ mùi ngô 
non/ thơm dịu trong gió. Cao nguyên/ đang mùa xanh 
mát. Ngô,/ cỏ voi /và những loại cỏ khác/ đón những 

cơn mưa mùa hạ/ vươn lên xanh ngắt.// Liêm xốc 
lại/ chiếc quẩy tấu trên vai.// Em vui/ bước trên con 
đường/ đầy màu xanh.// Bố/ mẹ/ đi vắng cả.// Chị 
Dua/ bận ôn bài.// Chị/ chuẩn bị thi vào lớp Mười 
dưới huyện.//

Liêm có cả mùa hè/ trên mảnh nương xanh biếc 
này.// Hôm nay,// Liêm lên nương/ chặt cỏ voi cho 
bò.// Hai con bò/ nuôi nhốt trong chuồng.// Mọi lần,/ 
những bó cỏ voi/ đều “chạy” từ trên nương/ về trên 
lưng của bố.// Hôm qua,/ Liêm bảo với bố/ để mình 
chăm hai con bò.// Bố cười:// “Lưng con còn nhỏ 
lắm,/ không đủ sức/ nuôi hai con bò đâu!”.// Liêm 
cũng cười://“Không sao.// Con đi hai chuyến.// Mỗi 
chuyến một bó cỏ là đủ rồi.”//

Vậy là/ chiều nay,/ Liêm/ lên nương thật sớm./ 
Mặt trời/ mới đi hơn nửa đường một tí,/ nắng vàng 
soi cái bóng tròn ủm dưới chân Liêm.//

Lục Mạnh Cường
3. Kết luận

Trên cơ sở phân tích thực trạng đọc diễn cảm của 
HS tiểu học, các nguyên nhân của thực trạng, bài viết 
đã trình bày hệ thống bài tập phát triển nâng lực đọc 
diễn cảm cho HS lớp 4. Đối nhóm bài tập về hiểu nội 
dung và cách đọc diễn cảm văn bản đây là dạng bài 
tập tiền đề của quá trình đọc diễn cảm cho HS. Bởi 
HS có hiểu được nội dung bài đọc, cách đọc thông 
qua hệ thống câu hỏi về bài thì các em có thể ban đầu 
đọc diễn cảm được. Tiếp theo, các bài tập ghi lời chỉ 
dẫn và kí hiệu đọc diễn cảm đây là một dạng bài tập 
quan trọng có vai trò quyết định trong phát triển năng 
lực đọc diễn cảm cho HS được tiếp nối sau các bài 
tập về tìm hiểu nội dung và cách đọc diễn cảm cho 
HS. Trong hệ thống bài tập phát triển năng lực đọc 
diễn cảm cho HS lớp 4 thì bài tập về hiểu nội dung 
cách đọc diễn cảm văn bản, bài tập về ghi chỉ dẫn, 
kí hiệu đọc diễn cảm có quan hệ chặt chẽ và bổ sung 
cho nhau góp phần phát triển năng lực đọc diễn cảm 
của HS lớp 4 nói riêng và nâng cao chất lượng dạy 
học môn Tiếng Việt 4 nói chung.
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